	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THAM KHẢO
ĐỀ CHUẨN CẤU TRÚC SỐ 38
(Đề thi có 6 trang)
	KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề



Họ, tên thí sinh:......................................................................

Số báo danh:...........................................................................

Câu 81. Khi lá cây chuyển sang màu vàng, có thể do cây thiếu nguyên tố nào sau đây?

A. Mg.


B. Cu.


C. Mn.


D. Ni.

Câu 82. Phân tử nào sau đây là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử?
A. Protein.

B. Cacbohydrat.

C. Lipit.

D. Axitnucleic.

Câu 83. Trong quá trình phiên mã, nuclêôtit loại A của gen liên kết bổ sung với loại nuclêôtit nào ở môi trường nội bào?
A. Xitozin.
B. Uraxin.
C. Guanin.
D. Timin.

Câu 84. Tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định được gọi là
A. kiểu hình của quần thể.

B. kiểu gen của quần thể.

C. vốn gen của quần thể.

D. tần số alen của quần thể.
Câu 85. Kiểu gen nào sau đây khi giảm phân bình thường cho tối đa 2 loại giao tử?

A. AABB.                      B. aaBB.                      C. AaBB.                       D. AaBb.
Câu 86. Đối tượng nào đây được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền? 
A. Đậu hà lan. 
B. Ruồi giấm. 

C. Lúa nước. 


D. Chuột.
Câu 87. Trường hợp nào sau đây tính trạng được di truyền cho con qua tế bào chất của trứng? 
A. Gen nằm trong ti thể. 




B. Gen nằm trên NST thường. 
C. Gen nằm trên NST giới tính X.


           D. Gen nằm trên NST giới tính Y.
Câu 88. Từ một giống cây trồng ban đầu có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen nhờ áp dụng phương pháp nào sau đây? 
A. Nuôi cấy hạt phấn.     B. Dung hợp tế bào trần.      C. Lai khác dòng.     D. Gây đột biến.
Câu 89. Bò sát được phát sinh ở đại nào sau đây? 
A. Đại Cổ sinh. 
B. Đại Nguyên sinh.

 C. Đại Trung sinh. 
      D. Đại Tân sinh.
Câu 90. Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể? 
A. Đột biến.  




B. Chọn lọc tự nhiên.  
C. Các yếu tố ngẫu nhiên.   

D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 91. Tháp sinh thái nào sau đây luôn có đáy rộng, đỉnh hẹp?
A. Tháp năng lượng.     



B. Tháp khối lượng.    

C. Tháp số lượng.   




D. Tháp năng lượng và khối lượng.

Câu 92. Vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần cây họ Đậu là mối quan hệ
A. hợp tác.

B. ký sinh – vật chủ.


C. cộng sinh. 

D. hội sinh.
Câu 93. “Tập hợp các cây tràm sống trong rừng Cúc Phương” thuộc cấp độ tổ chức sống nào sau đây? 
A. Hệ sinh thái 

B. Quần thể. 


C. Cá thể. 

D. Quần xã

Câu 94. Khi nói về đặc điểm của hệ tuần hoàn hở, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Máu chảy với áp lực thấp.


B. Máu trao đổi chất trực tiếp với tế bào.

C. Có hệ thống mạch góp dẫn máu về tim.
D. Có hệ thống các mao mạch.

Câu 95. Chim là loài hô hấp hiệu quả nhất trên cạn vì nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Chim có khối lượng cơ thể thấp.
B. Khi hít vào và thở ra luôn có khí ôxi trong phổi.

C. Phổi của chim có ít hệ thống mao mạch và sắc tố hô hấp.

D. Có hệ thống túi khí trong phổi để dự trữ khí ôxi.

Câu 96. Trong thực nghiệm người ta tạo ra một phân tử mARN chỉ có hai loại U và X có tỉ lệ tương ứng là 5:1. Tỉ lệ bộ ba không chứa U là
A. 1/2.

      B. 1/8.


C. 1/216.


D. 1/6.
Câu 97. Thoát hơi nước có những vai trò nào sau đây?

(1) Tạo lực hút đầu trên cho vận chuyển nước từ rễ lên lá.
(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.

(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.

(4) Tạo điều kiện cho sự vận chuyển của các chất hữu cơ đi từ rễ lên lá.
Phương án trả lời đúng là :

A. (1), (3) và (4).    
B. (1), (2) và (3).
C. (2), (3) và (4).    
D. (1), (2) và (4).
Câu 98. Phân tử ADN ở vi khuẩn Ecoli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E. coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E. coli này sau 4 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14? 

A. 10.
        


B. 12.       

  
C. 14.    


D. 16.
Câu 99. Một loài thực vật alen A quy định cây cao trội so với alen a quy định cây thấp; alen B quả đỏ trội so với alen b quy định quả trắng, các gen di truyền độc lập. Đời con lai F1 có kiểu hình cây cao, quả trắng chiếm tỉ lệ 3/16. Kiểu gen của cây bố mẹ là

A. AaBb  x  Aabb.      B. AaBB  x  aaBb.        C. Aabb  x  AaBB.    
  D. AaBb  x  AaBb.
Câu 100. Có bao nhiêu đặc điểm sau đây giống nhau trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực? 

I. Có sự hình thành các đoạn Okazaki. 

II. Nuclêôtit tự do được liên kết vào đầu 3' của mạch mới.

III. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình nhân đôi ADN. 
IV. Enzim ADN pôlimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN. 

A. 1. 


B. 2.


 C. 3. 



D. 4.
Câu 101. Người ta nuôi cấy hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbddEe tạo thành các dòng đơn bội, sau đó gây lưỡng bội hoá để tạo ra các dòng thuần chủng. Theo lí thuyết, có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau?

A. 4. 


B. 3.


 C. 8. 



D. 9.

Câu 102. Thành tựu nào sau đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?

A. Giống bông kháng sâu hại.
B. Giống lúa  ”gạo vàng’’ có khả năng tổng hợp β caroten.

C. Giống lúa  HYT56 có năng suất cao, sinh trưởng mạnh.
D. Cừu biến đổi gen tổng hợp protêin người trong sữa.
Câu 103. Giả sử ba quần thể cá chép trong 3 hồ cá có số lượng cá thể ở các nhóm tuổi như sau:
	Quần thể
	Số lượng cá thể

	
	Nhóm tuổi trước sinh sản
	Nhóm tuổi đang sinh sản
	Nhóm tuổi sau sinh sản

	1
	1500
	1495
	1477

	2
	2500
	700
	250

	3
	500
	1250
	1550



Trong các dự đoán sau đây về ba quần thể trên, dự đoán nào đúng?
A. Quần thể 3 là quần thể đang tăng trưởng mạnh.
B. Quần thể 2 là quần thể đang suy thoái.
C. Quần thể 1 có kích thước ổn định theo thời gian.
D. Quần thể 2 đang bị khai thác quá mức.
Câu 104. Theo dõi về giới hạn chịu nhiệt của cá chép và cá rô phi ở Việt Nam người ta thu được bảng số liệu như sau:
	Loài
	Giới hạn dưới °C
	Điểm cực thuận°C
	Giới hạn trên°C

	Cá chép
	2
	28
	44

	Cá rô phi
	5,6
	30
	42


Nhận định nào sau đây đúng? 

A. Cá chép là loài hẹp nhiệt hơn cá rô phi.
B. Khoảng nhiệt độ từ 5,6°C ( 30°C  được gọi là khoảng chống chịu của cá rô phi.
C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi.
D. Khoảng nhiệt độ trên 44°C là khoảng giới hạn chịu đựng của cá chép.
Câu 105. Trong quá trình tiến hóa, các yếu tố ngẫu nhiên có vai trò nào sau đây?
A. Làm thay đổi thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. 
B. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể. 
C. Hình thành các đặc điểm thích nghi mới trên các cơ thể sinh vật. 
D. Làm tăng tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.
Câu 106. Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của một quần thể qua 4 thế hệ thu được kết quả như sau: 
	Thế hệ
	Kiểu gen BB
	Kiểu gen Bb
	Kiểu gen bb

	F1
	0,36
	0,48
	0,16

	F2
	0,54
	0,32
	0,14

	F3
	0,67
	0,26
	0,17

	F4
	0,82
	0,16
	0,02


Từ kết quả số liệu của bảng trên, một bạn học sinh đã đưa ra 5 dự đoán về nguyên nhân dẫn tới làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen của quần thể. Hãy cho biết dự đoán nào sau đây đúng? 
A. Do yếu tố ngẫu nhiên đang tác động lên quần thể theo hướng chống alen lặn. 
B. Do xảy ra quá trình giao phối không ngẫu nhiên giữa các cá thể trong quần thể. 
C. Do chọn lọc tự nhiên vừa chống lại alen lặn, vừa chống lại kiểu gen dị hợp.
D. Do quá trình di – nhập gen, trong đó các cá thể có kiểu hình trội đã rời khỏi quần thể. 
Câu 107. Một quần thể động vật, ban đầu có 20000 cá thể. Quần thể này có tỷ lệ sinh là 10%/năm, tỷ lệ tử vong là 7%/năm, tỷ lệ xuất cư là 1%/năm, tỷ lệ nhập cư là 2%/năm. Theo lí thuyết, sau 2 năm, quần thể sẽ có bao nhiêu cá thể? 

A. 21800. 


B. 20200. 


C. 20800. 


D. 21632.

Câu 108. Một lưới thức ăn gồm có 9 loài được mô tả như hình bên. 
Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? 

	I. Loài G tham gia vào 4 chuỗi thức ăn. 

II. Có 12 chuỗi thức ăn, trong đó chuỗi dài nhất có 7 mắt xích. 

III. Nếu loài H và C bị tuyệt diệt thì lưới thức ăn này có thể chỉ có tối đa 6 loài. 

IV. Loài H bị thất thoát năng lượng ít nhất.
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A. 4.                                  B. 1.                                  C. 3.                              D. 2.
Câu 109. Gen M ở sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit như sau: 
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Biết rằng axit amin valin chỉ được mã hóa bởi 4 triplet là: 3’XAA5’; 3’XAG5’; 3’XAT5’; 3’XAX5’ và chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp có 31 axit amin. Căn cứ vào các dữ liệu trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit G - X ở vị trí 88 bằng cặp nuclêôtit A - T tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn hơn so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp. 
II. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí 63 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp. 
III.  Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở vị trí 64 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ 2 đến axit amin thứ 21 so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp. 
IV.  Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí 91 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi một axit amin so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp. 
A. 1. 


B. 2. 



C. 3. 



D. 4.
Câu 110. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do một gen có 3 alen A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn là A > a > a1. Trong đó A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng. Khi cho thể tứ bội có kiểu gen Aaaa1 tự thụ phấn thu được F1. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lí thuyết, ở đời con trong số những cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là
A. 1/27.


B. 1/31.


C. 1/36.


D. 1/35.
Câu 111. Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều có quả dẹt. Cho F1 lai với bí quả tròn được F2: 152 bí quả tròn: 114 bí quả dẹt: 38 bí quả dài. Tính theo lí thuyết, trong số bí quả tròn thu được ở F2 thì số bí quả tròn đồng hợp chiếm tỉ lệ
A. 1/8.                       B. 3/4.                           C. 1/3.                  D. 1/4.

Câu 112. Với hai cặp gen không alen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, thì quần thể sẽ có số kiểu gen tối đa là

A. 3.



B. 10.     


C. 9.
   


 D. 4.

Câu 113. Cơ thể thực vật có bộ NST 2n = 16, trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này đã xảy ra hoán vị gen ở tất cả các cặp nhiễm sắc thể nhưng ở mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở 1 cặp nhiễm sắc thể tại các gen đang xét. Theo lí thuyết, số giao tử tối đa về các gen đang xét được tạo ra là
A. 4096.


B. 1024.


C. 2304.


D. 2048.
Câu 114. Cơ thể đực có kiểu gen 
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 giảm phân bình thường sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử hoán vị?

A. 128. 
B. 8. 
C. 120. 
D. 64. 

Câu 115. Ở 4 dòng ruồi giấm có trình tự các gen trên nhiễm sắc thể số 2 như sau:
Dòng 1: A B F . E H G I D C K. 


Dòng 2: A B F . E D C G HI K.

Dòng 3: A B C D E . F G H I K. 


Dòng 4: A B F . E H G C D I K.

Giả thiết dòng 1 là dòng gốc và đột biến xảy ra chỉ có một dạng, ở một vị trí thì các dòng mới đã tạo được ra theo trình tự nào sau đây là đúng?

A. Dòng 1 ( Dòng 3 ( Dòng 4 ( Dòng 2.
 B. Dòng 1 ( Dòng 2 ( Dòng 4 ( Dòng 3.
C. Dòng 1 ( Dòng 2 ( Dòng 3 ( Dòng 4.
 D. Dòng 1 ( Dòng 4 ( Dòng 2 ( Dòng 3.

 Câu 116. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 32. Nếu các thể đột biến lệch bội sinh sản hữu tính bình thường và các giao tử đều có sức sống và khả năng thụ tinh như nhau thì khi cho thể một (2n-1) tự thụ phấn, loại hợp tử có 31 NST ở đời con chiếm tỉ lệ
A. 75%.

         B. 25%.

                C. 50%.

                  D. 100%. 
Câu 117. Ở người, A nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định da bình thường trội hoàn toàn so với a quy định da bị bạch tạng. Một quần thể người đang cân bằng về di truyền có tỷ lệ người mang gen quy định da bạch tạng chiếm 84%. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Tần số alen A bằng 2/3 tần số alen a.
II. Kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 48%.
III. Một cặp vợ chồng đều có da bình thường, xác suất để đứa con đầu lòng mang gen quy định bạch tạng là 39/64.
IV. Người chồng có da bình thường, người vợ có da bạch tạng, xác suất để đứa con đầu lòng bị bạch tạng là 37,5%.

A. 1.

         B. 2.

                C. 3.

                  D. 4. 
Câu 118. Một loài thực vật, thực hiện phép lai P: AABB × aabb, thu được F1. Gây đột biến tứ bội hóa lên 1 cành ở các cây F1 tạo ra các cây F1 thể khảm, trong đó mỗi cây có 10% số hoa tứ bội. Các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng các cây F1 đều giảm phân bình thường và thể tứ bội chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Loại hợp tử chỉ mang alen trội chiếm tỉ lệ 1681/32400. 
II. Loại hợp tử mang 1 alen trội chiếm tỉ lệ 697/3240. 
III.  Loại hợp tử mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ 2821/8100.

IV.  Loại hợp tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ gần 27%. 
A. 1. 



B. 2. 



C. 3. 



D. 4.
Câu 119. Ở một loài thú, cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: [image: image5.png]


XDXd x [image: image7.png]Ab
a5



 XDY thu được F1. Biết rằng không xảy ra đột biết và hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số 20%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Phép lai trên có 64 kiểu tổ hợp giao tử. 

II. Đời F1 có tối đa 36 loại kiểu gen.
III. Đời F1 có tối đa 12 loại kiểu hình.
IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể đực ở F1, xác suất thu được cá thể mang 2 alen trội là 29%. 
A. 1. 



B. 2. 



C. 3. 



    D. 4.
Câu 120. Ở người, bệnh phêninkêtô niệu do một trong hai alen của gen nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh máu khó đông do một trong hai alen của gen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định. Theo dõi sự di truyền của hai bệnh này trong một gia đình qua hai thế hệ được thể hiện qua sơ đồ phả hệ sau đây:
[image: image8.png]O Nit binh thuong.

Nam binh thuong.

. Nam bénh phéninkétd niéu.
. Nam bénh méu kho dong.
. Nir bénh phéninkéto nigu.




Không có sự phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong gia đình; các tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng khi nói về đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng số 7 và 8?
I. Xác suất không mang alen gây bệnh là 1/4.
II. Xác suất chỉ bị một trong hai bệnh trên là1/4.
III. Xác suất là con gái và không bị bệnh nào là 5/12.

V. Xác suất sinh con trai và chỉ bị một trong hai bệnh trên bằng 1/6.
A. 1. 



B. 2. 



C. 3. 



    D. 4.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 81. A. 

Mg là thành phần của diệp lục, thiếu Mg lá cây có màu vàng.

Câu 82. D.

Câu 83. B. 

Câu 84. C. 

Câu 85. C. 

Kiểu gen dị hợp 1 cặp khi giảm phân cho 21 giao tử.

Câu 86. B. 

Câu 87. A.

Câu 88. A. 

Câu 89. A. 

Câu 90. A.

Đột biến có thể làm xuất hiện alen mới trong quần thể → Làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể Chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên làm giảm vốn gen của quần thể → làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

Câu 91. A. 

Trong các dạng tháp sinh thái, tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn: đáy rộng, đỉnh hẹp. Tháp số lượng không đúng dạng chuẩn trong trường hợp vật chủ vật kí sinh, số lượng vật kí sinh lớn hơn vật chủ.

Câu 92. C. 
Cả hai bên cùng có lợi và bắt buộc.

Câu 93. B.

Câu 94. D. 

Hệ tuần hoàn hở  không có hệ thống các mao mạch.

Câu 95. B.

Câu 96. C.
Tỉ lệ bộ ba không chứa U là XXX = 1/6.1/6.1/6=1/216.

Câu 97. B. Có 3 ý đúng I; II; III.
Câu 98. C.

Sau 4 lần nhân đôi tạo ra ADN con 24 = 16.

Trong đó có 2 ADN còn chứa N15 ban đầu.

=>.Số phân tử ADN con chứa hoàn toàn N14 = 16 – 2 =14.

Câu 99. D. 

Câu 100. C.

Các đặc điểm có cả ở nhân đôi ADN nhân thực và nhân sơ: I,II,IV.
Nucleotit mới gắn được vào đầu 3’OH  tự do của nu đứng trước nó.

Ở nhân sơ thường chỉ có 1 điểm khởi đầu sao chép nên 3 sai.

Các loại nu ngoài tham gia vào cấu tạo mạch ADN mới còn tham gia vào quá trình tổng hợp đoạn mồi nên có cả sự tham gia của nu U.

Câu 101. C.

Cặp Aa cho 2 dòng thuần chủng: AA, aa
Cặp Bb cho 2 dòng thuần chủng: BB, bb

Kiểu gen dd là kiểu gen đã thuần chủng

Cặp Ee cho 2 dòng thuần chủng: EE, ee

=> Số dòng thuần được tạo ra: 2 x 2 x 1 x 2  = 8

Hoặc: Vì cơ thể AaBbddEe có 3 cặp gen dị hợp nên có tối đa 8 loại giao tử. Vì có 8 loại giao tử nên sẽ có 8 dòng thuần.

Câu 102. C. 

Giống lúa  HYT56 có năng suất cao, sinh trưởng mạnh nhờ tạo giống lai có ưu thế lai cao.

Câu 103. C. 
Quần thể 3 là quần thể đang suy thoái ( A SAI.
Quần thể 2 là quần thể đang phát triển (B SAI.

C ĐÚNG.

D SAI. Vì số cá thể trước tuổi sinh sản lớn.

Câu 104. C. 

Cá chép là loài rộng nhiệt hơn cá rô phi(  A SAI.

B SAI.
Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi( C ĐÚNG.
>44°C khoảng gây chết của cá chép( D SAI.
Câu 105. B. 

A sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số tương đối của các alen một cách vô hướng. 

C sai vì yếu tố ngẫu nhiên không hình thành đặc điểm thích nghi mới 

D sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

Câu 106. C.
Tần số alen A ở mỗi thế hệ là

	Thế hệ
	Tần số alen B
	Tần số alen b

	F1
	0,6
	0,4

	F2
	0,7
	0,3

	F3
	0,8
	0,2

	F4
	0,9
	0,1


Ta thấy tần số alen trội tăng dần, tần số alen lặn giảm dần. → Quần thể chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.

Câu 107. D.

 Ban đầu có 20000 cá thể. Quần thể có tỉ lệ sinh 10%/năm, tỉ lệ tử vong 7% năm, tỷ lệ xuất cư là 1%/năm, tỷ lệ nhập cư là 2%/năm. 

→ tỉ lệ gia tăng số lượng cá thể của quần thể sau 1 năm là: 10% - 7% + 2% - 1% = 4% = 0,04. 

Sau 2 năm, số cá thể trong quần thể Nt = 20000 × (1+ 0,04)2 = 21632.

Câu 108. C. 

I ĐÚNG vì loài G tham gia vào 4 chuỗi thức ăn. 

II ĐÚNG vì có 12 chuỗi thức ăn. 

Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 mắt xích, đó là: A à F à G  à H à C à D à E. 

III ĐÚNG vì nếu loài H và C bị tuyệt diệt thì loài D cũng bị tuyệt diệt. 

Khi đó, nếu các loài còn lại vẫn tồn tại bình thường thì lưới thức ăn này chỉ có 6 loài. Còn nếu vì loài H và loài C, loài D bị tuyệt diệt làm xảy ra diễn thế sinh thái dẫn tới tuyệt diệt nhiều loài khác thì lưới thức ăn chỉ có không đến 6 loài. 

IV SAI vì năng lượng ở bậc dinh dưỡng bậc cao luôn thấp hơn bậc dinh dưỡng bậc thấp.

Câu 109. C. 

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và IV.
I đúng. Vì nếu xảy ra đột biến như vậy thì mã DT ở vị trí đó đang mã hóa axit amin sẽ trở thành mã kết thúc. 
II đúng. Vì đột biến thay thế ở vị trí đó tuy làm mã DT thay đổi nhưng vẫn mã hóa axit amin cũ. 
III sai. Vì nếu xảy ra đột biến như vậy sẽ làm thay đổi từ axit amin thứ 22 trở đi. 
IV đúng. Vì đột biến như vậy sẽ làm thay đổi mã DT dẫn đến làm thay đổi axit amin tương ứng (axit amin thứ 30 bị thay đổi). 
Câu 110. D.

Cây tứ bội có kiểu gen Aaaa1 giảm phân tạo ra các loại giao tử lưỡng bội với tỉ lệ 1/6AA:2/6Aa:2/6Aa1:1/6aa1. 

Vì 3 alen A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn là A > a > a1 nên đời con sẽ không có kiểu hình hoa trắng mà chỉ cókiểu hình hoa đỏ và hoa vàng trong đó cây có kiểu hình hoa vàng chỉ được tạo ra từ tổ hợp giao tử là 1/6aa1.1/6aa1=1/36 aaa1a1 ( cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 35/36.

Trong số những cây hoa đỏ thì cây thuần chủng chỉ được tạo ra từ tổ hợp là 1/6AA.1/6AA=1/36AAAA.

· trong số những cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là 1/35. 
Câu 111. D. 
Pt/c : dài × dẹt
→F1 : 100% dẹt

F1 × tròn.

F2 : 4 tròn : 3 dẹt : 1 dài.

Do F2 có 8 tổ hợp lai = 4 × 2.

P thuần chủng → F1 dị hợp các cặp gen, cho 4 loại giao tử.

Vậy tính trạng do 2 gen tương tác bổ sung kiểu 9 : 6 : 1 qui định.

Quy ước gen: A-B-: dẹt; A-bb/aaB-: quả tròn; aabb quả dài.

F1 dẹt × tròn : AaBb × Aabb ( hoặc aaBb).

F2 : 3A-Bb : 3A-bb : 1aaBb : 1aabb.

Tròn đồng hợp ở F2 (AAbb) chiếm tỉ lệ là 1/4 × 1/2 = 1/8.

Vậy trong số cây tròn F2 , tỉ lệ cây tròn đồng hợp là : 1/8 : 4/8 = 1/4.

Câu 112. B.

Cặp thứ nhất có 2 alen A, a
Cặp thứ 2 có 2 alen B, b

Do 2 gen liên kết nên số kiểu gen tối đa về 2 gen trong trường hợp hoán vị gen.

2.2(2.2 + 1): 2 = 10

Câu 113. C.
Số loại giao tử hoán vị = tổng số loại giao tử - số loại giao tử liên kết.

Có 7 cặp gen dị hợp nên tổng số loại giao tử = 27; số loại giao tử liên kết =23.
= 27 - 23 = 120 loại giao tử hoán vị.

Số loại giao tử hoán vị tối đa là: C18×28=2048.
Vậy số loại giao tử tối đa là: 256+2048 = 2304.

Câu 114. C.
Số loại giao tử hoán vị = tổng số loại giao tử - số loại giao tử liên kết
= 27 - 23 = 120 loại giao tử hoán vị.
Câu 115. D. 

Xét thứ tự gen trên NST của từng dòng ta có 

Dòng 1 (đảo đoạn IDC) ( Dòng 4 (đảo đoạn HGCD) ( Dòng 2 (đảo đoạn có tâm động F.EDC) ( dòng 3.
Câu 116. C. 

Thể 1 : 2n -1 giảm phân cho ra 2 loại giao tử với tỉ lệ 1/2 n : 1/2(n – 1). Hợp tử 31 NST thuộc dạng 2n – 1 được sinh ra do sự kết hợp giữa giao tử n-1 của bố với n của mẹ hoặc giao tử n của bố với n-1 của mẹ = 1/2 x 1/2  x 2 = 50%.
Câu 117. D. 
- Xác định cấu trúc di truyền của quần thể:
+ 84% số người mang gen bạch tạng (Aa + aa)

→ 16% số người AA → Tần số A = 0,4.

+ Cấu trúc di truyền của quần thể = 0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa = 1.

- Kiểm tra các kết luận:

I ĐÚNG vì A = 0,4 và a = 0,6 nên A/a = 4/6=2/3.

II ĐÚNG vì quần thể cân bằng và A = 0,4 nên Aa = 0,48= 48%.

III ĐÚNG vì vợ và chồng đều có da bình thường nên có kiểu gen 0,16AA:0,48Aa=1/4AA:3/4Aa.

→ Giao tử của mỗi người: 5/8A; 3/8a.

→ Ở đời con, tỉ lệ cá thể có kiểu gen AA = 5/8 × 5/8 = 25/64.

Xác suất con mang gen bệnh (Aa + aa) = 1 – 25/64 = 39/64.

IV ĐÚNG vì chồng có da bình thường nên có kiểu gen 0,16AA:0,48Aa=0,16/0,64 AA/A- 0,48Aa/0,64A- = 1/4AA:3/4Aa → Giao tử A= 5/8;  a= 3/8.

Vợ bị bạch tạng có kiểu gen aa luôn cho 1a.

→ Ở đời con, tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa = 3/8 × 1 = 3/8 = 37,5%.

Xác suất con bị bạch tạng = 37,5%.

Câu 118. D. 

P: AABB × aabb thì F1 có kiểu gen AaBb. Tứ bội hóa có 90% lưỡng bội AaBb và 10% tứ bội AAaaBBbb. 

F1 giảm phân tạo : 90%(AB:Ab:Ab:ab) và 10%(1AA:4Aa:1aa)(1BB:4Bb:1bb).

Khi tự thụ phấn, sẽ có 3 phép lai là: 

10%AAaaBBbb × 10%AAaaBBbb. 

90%AaBb × 90%AaBb. 

2×10%AAaaBBbb × 90%AaBb. 

I ĐÚNG vì tỉ lệ hợp tử mang toàn alen trội (AAAABBBB + AABB + AAABBB) = 0,01 × 1/36 × 1/36 + 0,81 × 1/4 × 1/4 + 0,18 × 1/12 × 1/12 = 1681/32400. 

II ĐÚNG vì tỉ lệ hợp tử mang 1 alen trội (Aaaabbbb + aaaaBbbb + Aabb + aaBb + Aaabbb + aaaBbb) = 0,01 × 2/9 × 1/36 × 2 + 0,81 × 1/2 × 1/4 × 2 + 0,18 × 5/12 × 1/12 × 2 = 697/3240. 

III đúng vì tỉ lệ hợp tử mang 2 alen trội (AAaabbbb + aaaaBBbb + AaaaBbbb + AAbb + aaBB + AaBb + AAabbb + aaaBBb + AaaBbb) = 0,01 × (1/2 × 1/36 × 2 + 2/9×2/9) + 0,81 × (1/16 × 2 + 4/16) + 0,18 × (5/12 × 1/12 × 2 + 5/12 ×5/12) = 2821/8100. 

IV đúng vì tỉ lệ hợp tử mang 3 alen trội (AAAabbbb + aaaaBBBb + AAaaBbbb + AaaaBBbb + AABb + AaBB + AAAbbb + aaaBBB + AAaBbb + AaaBBb) = 0,01 × (2/9 × 1/36 × 2 + 1/2 × 2/9 × 2) + 0,81 × (1/8 × 2) + 0,18 × (1/12 × 1/12 × 2 + 5/12 × 5/12 × 2) = 8743/32400 = 27%.

Câu 119. D.  

Cả 4 phát biểu đúng. 

I đúng. Cơ thể : [image: image10.png]


XDXd có hoán vị gen cho nên sẽ sinh ra 8 loại giao tử.

Cơ thể [image: image12.png]Ab
a5



 XDY sẽ sinh ra 8 loại giao tử. 

→ Số kiểu tổ hợp giao tử = 8 × 8 = 64 loại. 

II SAI vì:

 Số loại kiểu gen:  [image: image14.png]


XDXd x [image: image16.png]Ab
a5



 XDY = ( [image: image18.png]


× [image: image20.png]Ab
a5



)( XDXd × XDY) = 10 × 4 = 40 loại kiểu gen.

III ĐÚNG vì:

 Số loại kiểu hình: [image: image22.png]


XDXd x [image: image24.png]Ab
a5



 XDY = ( [image: image26.png]


× [image: image28.png]Ab
a5



)( XDXd × XDY) = 4 × 3 = 12 loại kiểu hình. 

IV ĐÚNG vì:

Cá thể đực mang 2 alen trội gồm có các kiểu gen [image: image30.png]


 XdY; [image: image32.png]Ab
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 XdY; [image: image34.png]Ab
b



 XdY; [image: image36.png]a5



 XdY; [image: image38.png]


 XDY; 

[image: image40.png]ab



 XDY Có tỉ lệ = ( [image: image42.png]


 ,[image: image44.png]Ab aB
av’ b



) × 1/4 = (6×0,04 + 2×0,16 +2×0,01 )×1/4 = 14,5%. 

Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể đực ở F1, xác suất thu được cá thể mang 2 alen trội là = 14,5:1/2 = 29%.

Câu 120. D. 

Ta có bố mẹ (1),(2) không bị bệnh sinh ra con (6) bị pheninketo niệu => gen gây bệnh là gen lặn, nằm trên NST thường.
Bố mẹ (3),(4) không bị bệnh máu khó đông mà con  (9) bị bệnh => gen gây bệnh là gen lặn.
Quy ước gen:

A – Không bị pheninketo niệu ; a – bị bệnh pheninketo niệu

B – Máu đông bình thường ; b- máu khó đông.

-          Xét bệnh pheninketo niệu:

+ Người chồng (7) có bố mẹ bình thường nhưng chị gái (6) bị bệnh => người (7) có kiểu gen : 1AA:2Aa

+ Người vợ (8) có bố bị mắc bệnh nên có kiểu gen: Aa

-          Xét bệnh máu khó đông:

+ Người chồng  (7) bình thường có kiểu gen : XBY

+ Người vợ (8) có em trai bị bệnh máu khó đông → mẹ cô ta có kiểu gen XBXb , bố cô ta có kiểu gen: XBY → Người (8) có kiểu gen: 1XBXB : 1XBXb
→ vợ chồng ở thế hệ thứ 2 có kiểu gen: (1AA:2Aa)XBY × Aa(1XBXB : 1XBXb)

Xét các phát biểu:

· Xác suất người con của cặp vợ chồng 8 x 9 không mang alen gây bệnh:

Bệnh phenilketo niệu: (1AA:2Aa) × Aa ↔ (2A:1a)(1A:1a) → AA =2/6=1/3.
-          Bệnh máu khó đông: XBY ×(1XBXB : 1XBXb) ↔ (XB:Y)(3 XB:1Xb)→ XBXB+XBY = 6/8 = 3/4

Xác suất cần tìm là 1/4 → I ĐÚNG.
- Xác xuất chỉ bị 1 trong 2 bệnh là:

- Bệnh phenilketo niệu: (1AA:2Aa) × Aa ↔ (2A:1a)(1A:1a) → A- =5/6 ; aa = 1/6

- Bệnh máu khó đông: XBY ×(1XBXB : 1XBXb) ↔ (XB:Y)(3 XB:1Xb)→ 7/8 bình thường ; 1/8 bị bệnh

Xác suất cần tìm là: 5/6×1/8+1/6×7/8=1/4 II ĐÚNG.
- Con gái không bị bệnh: 5/6A−×4/8 (XBXB, XBXb) = 5/12 => III ĐÚNG.
- Con trai và chỉ bị 1 bệnh:

- Bị bệnh pheniketo niệu: 1/6×3/8=3/48.
- Bị bệnh máu khó đông: 1/8×5/6=5/48.
Xác suất cần tìm là: 3/48+5/48=1/6  IV ĐÚNG.
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